
Phụ lục II 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-KSBT ngày 28/11/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum) 

 
TT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công tác Kết quả xếp loại chất lượng Ghi chú 

1 Phạm Thị Phương Như Phó Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Sử Thị Kiều Trang Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Nguyễn Quốc Việt Trưởng phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Lê Thị Hồng Loan Nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

6 Trương Thị Tuyết Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

7 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

8 Nguyễn Thị Loan Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

9 Trần Quốc Việt Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

10 Trần Thị Thanh Xuân Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

11 Nguyễn Tín Nhân viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

12 Trần Thị Thu Diễm Nhân viên khoa Dinh dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

13 Bùi Thị Xuân Linh 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

14 Nguyễn Thị Hương Thảo 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

15 Nguyễn Thị Ninh Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

16 Phạm Thành Tú Phó Trưởng khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

17 Dương Văn Lợt Nhân viên khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

18 Nguyễn Trung Hảo Nhân viên khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

19 Sa Cường Phụ trách khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

20 Phan Sỹ Phú Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

21 Bùi Thị Cẩm Vân Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

22 Đặng Văn Sơn 
Trưởng khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò 

chức năng 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

23 Hồ Thị Hoa Sen 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

24 Nguyễn Thị Bích Giang 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
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25 Nguyễn Nhật Tuấn 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
 

26 Y Jen Niê Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

27 Phạm Thị Kế Luân Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

28 Y Thoa Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

29 Đỗ Thị Mỹ Loan Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

30 Ngô Thị Nga Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

31 A Hoàn Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

32 Nguyễn Như Dũng Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

33 Huỳnh Thanh Tuyền Phó Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

34 Nguyễn Văn Hiệu Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

35 Văn Thị Liên Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

36 Nguyến Thị Ngọc Tuyết Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

37 Lưu Thị Ninh Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

38 Bùi Định Gia Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

39 Nguyễn Thị Thùy Vân Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

40 Võ Việt Hùng Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐ68 

41 Trần Anh Kiệt Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐ68 

42 Nguyễn Thanh Tuyến Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐ68 

43 Trần Văn Tâm Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐ68 

44 Trần Ngọc Tùng Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐ68 

45 Lê Thị Kim Oanh Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

46 Phạm Hùng Hựu Nhân viên phòng Tổ chức- Hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Nghỉ hưu 

từ 

01/7/2022 

47 Huỳnh Thị Kim Ngọc Nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

48 Lê Hạnh Ngân Nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

49 Nguyễn Thị Linh Nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

50 Trần Thị Thu Nguyệt Nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

51 Nguyễn Lê Thành Nhân Nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

52 Nguyễn Thị Kim Khoa Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

53 Hồ Xuất Thế Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

54 Đặng Ngọc Trung Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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55 Thái Thị Mỹ Dung Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

56 Phan Thị Thuận Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

57 Đặng Thị Ngọc Mỹ Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

58 Lê Thị Thủy Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

59 Hoàng Quốc Việt Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

60 Nguyễn Thị Hà Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

61 Nguyễn Thành Cường Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

62 Trần Văn Minh Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

63 Hoàng Thị Tuyến Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

64 Nguyễn Xuân Thành Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

65 Trần Thị Thu Vân Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

66 Nguyễn Minh Sang Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

67 Nguyễn Trọng Hào Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

68 Phạm Thị Hà Phương Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

69 Nguyễn Thị Hồng Năm Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

70 Lê Huỳnh Như Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

71 Y Dêch Buôn-yă Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

72 Trần Hữu Thị Cư Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

73 Nguyễn Thị Lựu Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

74 Nguyễn Ngọc Ngoan Nhân viên khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

75 Nguyễn Văn Đôn Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

76 A Trung Tín Nhân viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

77 Phạm Thị Thu Phương Nhân viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

78 Phạm Thị Hảo Nhân viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

79 Phan Thị Quỳnh Nhân viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chuyển đến 

từ tháng 

9/2022 

80 Võ Thị Thủy Tiên Nhân viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

81 Trương Thị Nhàn Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Dinh dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

82 Trần Thị Đào Nhân viên khoa Dinh dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

83 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên khoa Dinh dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

84 Trần Thị Loan Nhân viên khoa Dinh dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

85 Lê Thị Diễm Phương Nhân viên khoa Dinh dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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86 Lê Thị Kim Liên 
Trưởng khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- Bệnh 

nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

87 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 
Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

88 Hồ Thị Kim Phượng 
Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

89 Nguyễn Thị Đào 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

90 Phạm Thị Thùy Trang 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

91 Phạm Thị Thu Hiền 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

92 Nguyễn Khánh Duyên 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

93 Nguyễn Tiến Đạt 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

94 Hồ Ngọc Chương 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

95 Hoàng An Nghiệp 
Nhân viên khoa Sức khỏe môi trường- Y tế trường học- 

Bệnh nghề nghiệp 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

96 Nguyễn Thị Diệu Ánh Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

97 Lê Vĩnh Hạ Phó Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

98 Võ Thị Thu Trang Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

99 Lê Thị Luôn Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

100 Trần Thị Hồng Huế Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

101 Trần Thị Nhi Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

102 Nguyễn Huỳnh Phương Diễm Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

103 Trương Thị Ngọc Hà Nhân viên khoa Sức khỏe sinh sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

104 Trần Đức Cảnh Trưởng khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

105 Lê Thanh Hòe Nhân viên khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

106 Trần Thị Thanh Xuân Nhân viên khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

107 Bạch Thị Vân Nhân viên khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

108 Phan Mỹ Huyền Nhân viên khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ từ  
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01/10/2022 

109 Bạch Trung Liệu Trưởng khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

110 Nguyễn Xuân Duy Nhân viên khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

111 Trần Thái Hoàng Nhân viên khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

112 Nguyễn Quảng Quốc Nhân viên khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

113 Trần Thị Lệ Kiều Nhân viên khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

114 Trần Văn Đại Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

115 Cao Xuân Điền Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

116 Trần Thị Như Quỳnh Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

117 Nguyễn Hữu Toàn Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

118 Nguyễn Xuân Ngọc Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

119 Ngô Xuân Nam Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

120 Bùi Xuân Thành Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

121 Trần Mạnh Quyết Nhân viên khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

122 Phạm Thị Hiền Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

123 Bùi Văn Hướng Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

124 Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

125 Huỳnh Thanh Thảo Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

126 Lê Hữu Huy Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

127 Võ Vi Hạ Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

128 Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

HĐLĐ từ 

tháng 

10/2022 

129 Bạch Thị Thùy Sương 
Phó Trưởng khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

130 Lê Thị Minh Hiếu 
Phó Trưởng khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

131 Dương Văn Thanh 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

132 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

133 Nguyễn Thạnh Quang 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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134 Nguyễn Thị Hồng Hoa 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

135 Đặng Thị Hòa 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

136 Nguyễn Thị Kim Hoa 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

137 Nguyễn Thị Minh Hiền 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

138 Phạm Thị Thu Hà 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Thôi việc 

từ 

01/5/2022 

139 Trần Ngọc Khánh Dương 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

140 Lê Thị Thùy Mỹ 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chuyển đến 

từ tháng 

6/2022 

141 Lê Tiến Lâm 
Nhân viên khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm 

dò chức năng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

142 Nguyễn Bá Trí Trưởng Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

143 Trần Thị Kính Phó Trưởng Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

144 Nguyễn Trọng Sơn Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Thôi việc 

từ 

01/10/2022 

145 Trần Thị Cẩm Hương Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

146 Tô Thị Trúc Mai Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

147 Phan Thái Thị Hạnh Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

148 Nguyễn Thị Hồng Phước Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

149 Đinh Thị Tuyết Linh Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

150 Mai Thị Mỹ Phượng Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

151 Trần Thị Hồng Liên Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

152 Đào Thị Thi Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

153 Đinh Thị Lương Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

154 Nguyễn Văn Khánh Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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155 Nguyễn Thị Ái Vân Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

156 Phạm Thị Thu Hà Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

157 Phan Thị My Ly Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

158 Bùi Thị Thu Hằng Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

159 Võ Chiêu Dương Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Chuyển đến 

từ tháng 

9/2022 

160 Trần Minh Hải Nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

161 Võ Văn Hồng 
Phó Trưởng cơ sở, phụ trách Cơ sở khám và điều trị bệnh 

tâm thần 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

162 Chu Thị Thanh Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

163 Nguyễn Thị Hường Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

164 Y Ly Sa Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

165 Võ Thị Thu Trang Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

166 Trần Thị Thanh Nga Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

167 Trần Thanh Hiển Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

168 Y Hương Chưng Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

169 Dương Thị Hiền Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

170 Võ Thị Thúy Phượng Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

171 Phạm Thị Thu Huyền Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

172 Trần Vinh Hiển Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

173 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nhân viên Cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐLĐ 

174 Nguyễn Đăng Khoa Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Hoàn thành nhiệm vụ  

175 Lê Trung Hiếu Trưởng khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành nhiệm vụ  

176 Trần Thị Duyên Nhân viên khoa Dược- Vật tư y tế Hoàn thành nhiệm vụ  

 Tổng cộng: 176 người    

_____________________ 
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